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PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

Điểm chuẩn xét xếp Loại học bổng từ: * >=7,4 ĐIỂM (LOẠI KHÁ);  * >=8,4 ĐIỂM (LOẠI GIỎI); *  
>=9,4 ĐIỂM (LOẠI XUẤT SẮC). Trong đó, không có môn học trong học kỳ khi thi lần 1 bị dưới 5 điểm.

- KHÓA

1.

Lưu ý:

Phân loại đạo đức, hạnh kiểm khi xét cho cả 3 loại học bổng, đều phải đạt loại A. Đạt loại B trở xuống: 
không được (chi tiết cách xét học bổng khuyến khích học tập xem trong Sổ tay HSSV). 

2.

CẦN KHIẾU NẠI, ĐIỀU CHỈNH VỀ CÁCH XÉT HỌC BỔNG: Liên hệ bộ phận chế độ HSSV (thầy 
Tài) - Phòng Hành chính-Quản trị trước ngày 05/10/2019 (Có thể gọi điện thoại di động theo số: 
0989.872.090)

3.

VỀ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG: Đối với HSSV chưa có tài khoản ngân hàng Agribank trong 
danh sách niêm yết bên dưới. Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019,  liên hệ Ngân hàng 
Agribank mở tài khoản và cung cấp cho Phòng Tài chính – Kế toán (Thầy Tuấn). Mọi sự chậm trễ 
sẽ không được giải quyết.

4.

Sau đó chờ P. Tài chính – Kế toán ra thông báo (ở 3 nơi: bảng thông báo trước của phòng Tài chính – Kế 
toán, trong nội dung sinh hoạt chủ nhiệm, trang Web trường) chính thức thời gian chuyển tiền Học bổng 
KKHT của HSSV qua “tài khoản thẻ ATM” của “chính HSSV đứng tên chủ tài khoản” được cấp đúng 
bởi chi nhánh “ngân hàng AGRIBANK” ở trong trường hoặc ở địa phương khác đều được (ngân hàng 
khác cấp không được công nhận). 

5.

(Sau ngày 05/10/2019, danh sách này sẽ được cập những điều chỉnh và trở thành danh sách 
HSSV chính thức được xét cấp học bổng KKHT)

Số:  1281 /TB-CĐKTCT-HCQT
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Trần Ngọc1 Thuấn0301161086 19/05/1998 9,08 1900206423857GiỏiCÐ CK 16A 8,68 A

Nguyễn Tuấn2 Anh0301161108 20/02/1998 8,94 GiỏiCÐ CK 16B 8,54 A Cung cấp

K'3 Brớs0301161225 22/12/1998 9,30 GiỏiCÐ CK 16C 8,90 A Cung cấp

Phan Ngọc4 Huy0301161367 16/04/1998 9,30 1900206433004GiỏiCÐ CK 16D 8,90 A

Phan Nhựt5 Nam0301161486 20/05/1998 9,76 1900206423732Xuất sắcCÐ CK 16E 9,36 A

Nguyễn Đình6 Tuấn0302161114 26/06/1998 8,55 GiỏiCÐ ÔTÔ 16A 8,15 A Cung cấp

Nguyễn Thanh7 Quang0302161212 20/10/1998 9,40 Xuất sắcCÐ ÔTÔ 16B 9,00 A Cung cấp

Nguyễn Quốc8 Nghĩa0302161317 03/10/1997 9,65 Xuất sắcCÐ ÔTÔ 16C 9,25 A Cung cấp

Nguyễn9 Cường0302161391 15/07/1998 9,65 Xuất sắcCÐ ÔTÔ 16D 9,25 A Cung cấp

Nguyễn Nhật10 Trung0302161611 28/09/1998 8,40 1900206326213GiỏiCÐ ÔTÔ 16E 8,00 A

Lâm Thái11 Lan0303161532 28/12/1998 10,40 6615205054027Xuất sắcCÐ Đ, ĐT 16ĐA 10,00 A

Lê Hoàng12 Tuấn0303161187 06/01/1998 9,40 Xuất sắcCÐ Đ, ĐT 16ĐB 9,00 A Cung cấp

Nguyễn Đức Tuấn13 Anh0303161200 19/10/1997 9,70 1900206424061Xuất sắcCÐ Đ, ĐT 16ĐC 9,30 A

Phan Hữu14 Lộc0303161328 14/01/1997 9,40 1900206423994Xuất sắcCÐ Đ, ĐT 16ĐD 9,00 A

Võ Viết15 Liêm0303161434 23/08/1997 10,30 Xuất sắcCÐ Đ, ĐT 16ĐTE 9,90 A Cung cấp

Nguyễn Xuân16 Thảo0303161565 10/04/1998 10,00 Xuất sắcCÐ Đ, ĐT 16ĐTF 9,60 A Cung cấp

Hồ Xuân17 Hậu0303161617 23/01/1998 10,10 1900206403980Xuất sắcCÐ Đ, ĐT 16ĐTG 9,70 A
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Lê Đức18 Hưng0304161041 12/05/1995 9,76 Xuất sắcCÐ NL 16A 9,36 A Cung cấp

Văn Tấn19 Nhường0304161173 22/05/1997 9,78 4801205100716Xuất sắcCÐ NL 16B 9,38 A

Nguyễn Minh20 Ngân0306161201 19/09/1998 9,90 Xuất sắcCÐ TH 16MMT 9,50 A Cung cấp

Trần21 Trí0306161114 20/02/1998 8,90 GiỏiCÐ TH 16PMA 8,50 A Cung cấp

Lê Thị Minh22 Ngọc0306161451 14/12/1998 10,40 1700206520749Xuất sắcCÐ TH 16PMB 10,00 A

Lê Thủy23 Triều0306161498 18/08/1998 8,50 GiỏiCÐ TH 16PMC 8,10 A Cung cấp

Nguyễn Hồng24 Đức0307161019 07/10/1998 9,80 Xuất sắcCÐ CĐT 16A 9,40 A Cung cấp

Nguyễn Thiên25 Long0307161150 12/02/1998 10,00 Xuất sắcCÐ CĐT 16B 9,60 A Cung cấp

Hồ Thanh26 Vy0307161100 03/03/1996 9,40 Xuất sắcCÐ CĐT 16S 9,00 A Cung cấp

Trần27 Tiến0308161235 13/07/1998 10,28 Xuất sắcCÐ ĐTTT 16MT 9,88 A Cung cấp

Võ Cao Khánh28 Vân0308161126 10/02/1998 10,16 1900206434200Xuất sắcCÐ ĐTTT 16VT 9,76 A

Phạm Lâm Cao29 Thái0309161090 14/04/1998 10,40 1900206424084Xuất sắcCÐ TĐ 16A 10,00 A

Nguyễn Hiếu30 Ngọc0309161188 15/11/1998 9,40 Xuất sắcCÐ TĐ 16B 9,00 A Cung cấp

Nguyễn Bảo Quỳnh31 Ly0310161036 25/11/1998 9,10 GiỏiCÐ KT 16 8,70 A Cung cấp

Lâm Nhật32 Duy0461161012 31/05/97 7,87 1900206328697KháCÐN CGKL 16A 7,47 A

Lý Văn33 Ty0461161178 28/10/95 9,14 1900206330285GiỏiCÐN CGKL 16B 8,74 A

Trần Nhựt34 Nam0462161037 24/10/96 9,40 1700206439003Xuất sắcCÐN SCCK 16A 9,00 A

Lê Dương35 Khanh0462161121 27/10/94 9,40 1700206437644Xuất sắcCÐN SCCK 16B 9,00 A

Lê Hoàng36 Phúc0463161036 20/08/98 9,90 6170205128067Xuất sắcCÐN HÀN 16 9,50 A

Bùi Phạm Tuấn37 Duy0464161011 19/12/91 9,24 1900206423907GiỏiCÐN KTML 16A 8,84 A

Phạm Phú Hoàng38 Bảo0464161097 24/09/93 10,40 Xuất sắcCÐN KTML 16B 10,00 A Cung cấp

Nguyễn Văn39 Nhớ0465161054 14/09/97 8,15 KháCÐN ÔTÔ 16A 7,75 A Cung cấp

Nguyễn Hoài40 Thương0465161158 09/05/95 8,97 GiỏiCÐN ÔTÔ 16B 8,57 A Cung cấp

Võ Công41 Hậu0465161203 20/07/97 9,40 1900206424271Xuất sắcCÐN ÔTÔ 16C 9,00 A

Lại Tấn42 Hưng0465161298 06/10/98 7,40 KháCÐN ÔTÔ 16D 7,00 A Cung cấp

Đoàn Trương Thanh43 Phong0466161060 30/11/98 10,05 Xuất sắcCÐN ĐCN 16A 9,65 A Cung cấp

Điểu Hoàng44 Nam0466161137 13/08/96 10,40 Xuất sắcCÐN ĐCN 16B 10,00 A Cung cấp

Nguyễn Đăng45 Dương0466161192 13/02/98 9,40 Xuất sắcCÐN ĐCN 16C 9,00 A Cung cấp

Nguyễn Thành46 Đạt0466161280 06/07/97 10,40 Xuất sắcCÐN ĐCN 16D 10,00 A Cung cấp

Phạm Văn47 Chiến0466161361 29/08/91 10,40 1900206423790Xuất sắcCÐN ĐCN 16E 10,00 A

Nguyễn Hữu48 Phước0467161062 10/01/98 9,52 7100205441840Xuất sắcCÐN ĐTCN 16A 9,12 A

Mai Nhật49 Sang0467161163 02/02/94 9,90 Xuất sắcCÐN ĐTCN 16B 9,50 A Cung cấp

Biện Thành50 Tài0468161064 06/01/98 8,90 GiỏiCÐN QTM 16A 8,50 A Cung cấp

Nguyễn Lê Ngọc51 Quý0468161172 03/11/94 9,40 Xuất sắcCÐN QTM 16B 9,00 A Cung cấp

Ngô Quang52 Hạ0469161021 01/12/98 9,40 1902206477820Xuất sắcCÐN SCMT 16A 9,00 A

Hồ Minh53 Đức0469161111 27/02/97 9,40 Xuất sắcCÐN SCMT 16B 9,00 A Cung cấp

Phạm Thị Tuyết54 Lê0470161033 18/08/96 9,60 1903206285967Xuất sắcCÐN KT 16 9,20 A
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Tổng cộng danh sách này có: HSSV.
TRƯỞNG PHÒNG 

TỐNG THANH NHÂN
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(Đã ký)
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